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THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa sử dụng từ năm học 2025-2026 

tại trường TH&THCS Văn Phong 

  

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục 

phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ 

thông; 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 4019/QĐ-BGD  

ĐT ngày 17/12/2024 về việc phê duyệt bổ sung sách giáo khoa sử dụng trong cơ 

sở giáo dục phổ thông; số 4071/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2024 phê duyệt sách 

giáo khoa cấp tiểu học sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; số 664/QĐ-

BGDĐT ngày 13/3/2025 phê duyệt sách giáo khoa cấp tiểu học sử dụng trong cơ 

sở giáo dục phổ thông; số 72/QĐ-BGDĐT ngày 14/01/2025 về việc phê duyệt 

sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1; Tiếng Nhật lớp 6, Tiếng Nhật lớp 7, Tiếng 

Pháp lớp 6, Tiếng Pháp lớp 7, Tiếng Trung Quốc lớp 6, Tiếng Trung Quốc lớp 7 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 1371/BGDĐT-GDPT ngày 28/3/2025 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý về việc lựa chọn, hướng dẫn sử 

dụng sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Công văn số 2406/VP-

VX ngày 01/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác 

quản lý về việc lựa chọn, hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa trong các cơ sở 

giáo dục phổ thông; 

Thực hiện Công văn số 2073/SGDĐT-GDTrH ngày 10/4/2025 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 267/PGDĐT ngày 14/4/2025 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo danh mục sách giáo khoa được phê duyệt 

bổ sung, hướng dẫn thống kê số lượng bản sách sử dụng trong năm học 2025-

2026; 
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Trường TH&THCS Văn Phong thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân 

viên nhà trường; học sinh, cha mẹ học sinh danh mục sách giáo khoa được lựa 

chọn giảng dạy từ năm học 2025-2026: 

Lớp 1: 08 đầu sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục.  

Lớp 2: 08 đầu sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục.  

Lớp 3: 11 đầu sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục.  

Lớp 4: 12 đầu sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục. 

Lớp 5: 12 đầu sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục. 

Lớp 6: 12 đầu sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục. 

Lớp 7: 12 đầu sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục. 

Lớp 8: 12 đầu sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục. 

Lớp 9: 12 đầu sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục. 

(có danh mục cụ thể kèm theo). 

Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hướng dẫn cho Cha mẹ 

học sinh mua đúng sách giáo khoa đã lựa chọn theo danh mục trên để phục vụ 

tốt việc dạy học đổi mới chương trình giáo dục phổ thông./. 

Nơi nhận: 

- UBND xã; 

- CB,GV,NV và CMHS nhà trường; 

- Niêm yết bảng tin; 

- Công khai trên Website, Facebook; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quy 
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DANH MỤC 

Sách giáo khoa sử dụng trong trường TH&THCS Văn Phong  

từ năm học 2025-2026 
 (Kèm theo Thông báo số          /TB-TH&THCSVP, ngày          tháng 4 năm 2025  

của trường TH&THCS Văn Phong) 

 

1. Sách giáo khoa lớp 1   

TT Tên sách Tổng chủ biên Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 

1.  Tiếng Việt 
Nguyễn Minh 

Thuyết 

NXB ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

2.  Toán Đỗ Đức Thái 
NXB ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

3.  Đạo đức Lưu Thu Thủy 
NXB ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

4.  TNXH Mai Sỹ Tuấn 
NXB ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

5.  Mĩ Thuật 
Đoàn Thị Mỹ 

Hương 
NXB GDVN 

Cùng học để 

phát triển năng 

lực 

6.  HĐTN Nguyễn Dục Quang 
NXB ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

7.  GDTC Đặng Ngọc Quang NXB ĐHSP Cánh diều 

8.  Âm nhạc Đỗ Thị Minh Chính NXBGD 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Danh mục gồm 08 sách giáo khoa lớp 1. 

2. Sách giáo khoa lớp 2 

TT Tên sách Tổng chủ biên Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 

1.  Tiếng Việt 
Nguyễn Minh 

Thuyết 

NXB ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

2.  Toán Đỗ Đức Thái NXB ĐHSP Cánh diều 

3.  Đạo đức Trần Văn Thắng 
NXB ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

4.  TNXH Mai Sỹ Tuấn NXB ĐHSP Cánh diều 

5.  Mĩ Thuật Nguyễn Thị Đông NXB ĐHSP Cánh diều 

6.  HĐTN Nguyễn Dục Quang 
NXB ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 
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TT Tên sách Tổng chủ biên Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 

7.  GDTC Lưu Quang Hiệp NXB ĐHSP Cánh diều 

8.  Âm nhạc Nguyễn Thị Đông 
NXB ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

Danh mục gồm 08 sách giáo khoa lớp 2. 

3. Sách giáo khoa lớp 3 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 

1.  Tiếng Việt 
Nguyễn Minh 

Thuyết 

NXB ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

2.  Toán Đỗ Đức Thái 
NXB ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

3.  Đạo đức Nguyễn Thị Mỹ Lộc 
NXB ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

4.  TNXH Mai Sỹ Tuấn NXB ĐHSP Cánh diều 

5.  Mĩ Thuật Nguyễn Thị Đông NXB ĐHSP Cánh diều 

6.  HĐTN Nguyễn Dục Quang 
NXB ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

7.  Công nghệ 
Nguyễn Trọng 

Khanh 

NXB ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

8.  GDTC Lưu Quang Hiệp NXB ĐHSP Cánh diều 

9.  Âm nhạc Lê Anh Tuấn 
NXB ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

10.  
Tiếng Anh 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân NXBGD Việt Nam  

11.  Tin học Nguyễn Chí Công 
NXB GD Việt 

Nam 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Danh mục gồm 11 sách giáo khoa lớp 3. 

4. Sách giáo khoa lớp 4 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 

1.  Tiếng Việt 
Nguyễn Minh 

Thuyết 

NXB  ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

2.  Toán Đỗ Đức Thái NXB  ĐHSP Cánh diều 

3.  Đạo đức Nguyễn Thị Mỹ Lộc NXB ĐHSP Cánh diều 
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TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 

TPHCM 

4.  LS - ĐL Đỗ Thanh Bình 
NXB  ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

5.  Khoa học Mai Sĩ Tuấn 
NXB  ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

6.  HĐTN Nguyễn Dục Quang 
NXB  ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

7.  Mỹ thuật Nguyễn Thị Đông NXB ĐHSP Cánh diều 

8.  
Công nghệ Nguyễn Tất Thắng 

NXB  ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

9.  
Âm nhạc Lê Anh Tuấn 

NXB  ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

10.  GDTC Đinh Quang Ngọc 
NXB  ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

11.  Tin học Nguyễn Chí Công NXB GD Việt Nam 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

12.  Tiếng Anh Hoàng Văn Vân NXB GD Việt Nam  

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 4. 

5. Sách giáo khoa lớp 5 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 

1.  Tiếng Việt 
Nguyễn Minh 

Thuyết 

NXB  ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

2.  Toán Đỗ Đức Thái NXB  ĐHSP Cánh diều 

3.  Đạo đức Nguyễn Thị Mỹ Lộc 
NXB ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

4.  LS - ĐL Đỗ Thanh Bình 
NXB  ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

5.  Khoa học Bùi Phương Nga 
NXB  ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

6.  HĐTN Nguyễn Dục Quang 
NXB  ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

7.  Mỹ thuật Nguyễn Thị Đông NXB ĐHSP Cánh diều 

8.  
Công nghệ 

Nguyễn Trọng 

Khanh 

NXB  ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 
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TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 

9.  
Âm nhạc Lê Anh Tuấn 

NXB  ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

10.  GDTC Đinh Quang Ngọc 
NXB  ĐHSP 

TPHCM 
Cánh diều 

11.  Tin học Nguyễn Chí Công NXB GD Việt Nam 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

12.  Tiếng Anh Hoàng Văn Vân NXB GD Việt Nam  

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 5. 

6. Sách giáo khoa lớp 6 

TT Tên sách Chủ biên 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

1.  

Toán 

Tập 1 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến 

Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Đức Quang 

Đại học  

Sư phạm  

Cánh diều 

Toán 

Tập 2  

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến 

Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Đức Quang 

Đại học  

Sư phạm  

Cánh diều 

2.  
Khoa học 

tự nhiên  

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị 

Oanh (đồng Chủ biên), Lê Minh 

Cầm, Ngô Ngọc Hoa, Lê Thị 

Phương Hoa, Phan Thị Thanh Hội, 

Đỗ Thanh Hữu, Cao Tiến Khoa, Lê 

Thị Thanh, Nguyễn Đức Trường, 

Trương Anh Tuấn 

Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 

3.  Tin học  

Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao 

Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng 

Thị Mai 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc  

sống 

4.  Công nghệ   

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm 

Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, 

Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ 

Cẩm Tú 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc  

sống 
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TT Tên sách Chủ biên 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

5.  
Giáo dục 

thể chất  

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt 

Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng 

Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh 

Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài 

Quyên, Phạm Mai Vương 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc  

sống 

6.  

Ngữ văn  

tập 1  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), 

Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai 

Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh 

Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc  

sống 

Ngữ văn  

tập 2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Phạm Đặng Xuân 

Hương, Đặng Lưu, Nguyễn Thanh 

Tùng 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc  

sống 

7.  
Lịch sử và 

Địa lí  

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), 

Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng 

(đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc 

Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc 

Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Lê 

Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Hoàng 

Anh Tuấn, Phí Công Việt 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc  

sống 

8.  
Giáo dục 

công dân  

Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn 

Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang  

Đại học 

Sư phạm  

TP Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

9.  Âm nhạc 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên), Nguyễn Mai Anh, 

Nguyễn Quang Nhã 

Đại học 

Sư phạm 

TP Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

10.  Mĩ thuật  

Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên 

kiêm Chủ biên), Ngô Thị Hường, 

Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị 

Hồng Thắm 

Đại học 

Sư phạm 

TP Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 
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TT Tên sách Chủ biên 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

11.  

Tiếng Anh 

Tập 1 

(Global 

Success) 

Hoàng văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê 

Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ 

Mai Trang, Lương Quỳnh Trang 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tiếng Anh 

6 Tập 2 

(Global 

Success) 

Hoàng văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê 

Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ 

Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, 

Nguyễn Quốc Tuấn 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12.  

Hoạt động 

trải 

nghiệm, 

hướng 

nghiệp 6  

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng 

Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, 

Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu 

(đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, 

Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn cầu, 

Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, 

Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, 

Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn 

Hồng Thuận, Lê Thị Thanh 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 6. 

7. Sách giáo khoa lớp 7 

TT Tên sách Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

1.  

Ngữ văn, tập 

1 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân 

Hoa (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh 

Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương. 

Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Ngữ văn, tập 

2  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân 

Hoa (đồng Chủ biên), Dương Tuấn 

Anh, Nguyễn Linh Chi, Đặng Lưu. 

Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

2.  Toán, tập 1  

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến 

Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Đức Quang. 

Đại học 

Sư phạm 
Cánh Diều 
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TT Tên sách Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Toán, tập 2  

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến 

Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Đức Quang. 

Đại học 

Sư phạm 
Cánh Diều 

3.  

Tiếng Anh  

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim 

Dung, Nguyễn Thuỵ Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Lương Quỳnh 

Trang, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

4.  
Khoa học tự 

nhiên  

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh 

Quang Báo, Nguyễn Văn Khánh, 

Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Biên, Đào Tuấn Đạt, 

Phan Thị Thanh Hội, Ngô Văn 

Hưng, Đỗ Thanh Hữu, Đỗ Thị 

Quỳnh Mai, Phạm Xuân Quế, 

Trương Anh Tuấn, Ngô Văn Vụ. 

Đại học 

Sư phạm 
Cánh Diều 

5.  
Lịch sử và 

Địa lí  

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm 

Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS 

phần Lịch sử), Nguyễn Thị Côi, Vũ 

Văn Quân (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Phạm Đức Anh, Phạm Thị 

Thanh Huyền, Đặng Hồng Sơn; Đào 

Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Đình Giang, Phạm 

Thị Thu Phương (đồng Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Thị Thu Hiền, 

Đặng Thị Huệ, Phí Công Việt. 

Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

6.  
Giáo dục 

công dân  

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 

biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), 

Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 

Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 

Thuận, Mai Thu Trang. 

Đại học 

Huế 
Cánh Diều 

7.  Âm nhạc  

Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, 

Lại Thị Phương Thảo, Vũ Ngọc 

Tuyên. 

Đại học 

Sư phạm 

TP Hồ 

Chí 

Cánh Diều 
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TT Tên sách Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Minh 

8.  Mĩ Thuật  

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Ngô Thị Hường, 

Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, 

Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Đại học 

Sư phạm 
Cánh Diều 

9.  Tin học  

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), 

Phan Anh, Bùi Việt Hà, Đinh Thị 

Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai. 

Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

10.  Công nghệ 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đồng Huy Giới (Chủ biên), Cao Bá 

Cường, Bùi Hữu Đoàn, Bùi Thị Thu 

Hương, Kim Văn Vạn. 

Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

11.  
Giáo dục thể 

chất 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ 

Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 

Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Ngô Việt Hoàn, Trần 

Mạnh Hùng. 

Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

12.  

Hoạt động 

Trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình, Dương Thị Thu Hà, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị 

Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 7. 

8. Sách giáo khoa lớp 8 

TT Tên sách Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

1.  

Ngữ văn 

(tập 1)  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu 

(đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh 

Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương 

Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Ngữ văn 

(tập 2)  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu 

(đồng Chủ biên), Phan Huy Dũng, 

Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Kết nối 

tri thức 

với cuộc 
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TT Tên sách Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt, Nguyễn Thị Minh Thương 

sống) 

2.  

Tiếng Anh 

8 Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan 

Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Trần Thị Hiếu Thủy 

Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

3.  
Lịch sử và 

Địa lí 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm 

Đình Vy (Tổng Chủ biên cấp THCS 

phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Đào 

Tuấn Thành, Hoàng Thanh Tú; Đào 

Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên phần Địa lí), Bùi Thị Thanh 

Dung, Phạm Thị Thu Phương, Phí 

Công Việt 

Giáo 

dục Việt 

Nam 

(Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống) 

4.  
Giáo dục 

công dân  

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 

Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Bùi 

Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, 

Hoàng Thị Thinh, Mai Thu Trang 

Đại học 

Huế 
Cánh diều 

5.  Âm nhạc  

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ 

Ngọc Tuyên 

Đại học 

Huế 
Cánh diều 

6.  Mĩ thuật 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Ngô Thị Hường, 

Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, 

Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Đại học 

Sư phạm 
Cánh diều 

7.  Toán 

Đỗ Đức Thái (chủ biên kiêm tổng chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, 

Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 

Quang 

Đại Học 

Sư 

Phạm 

Cánh diều 

8.  
Khoa học 

tự nhiên 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Đinh 

Quang Bảo, Nguyễn Văn Khánh, 

Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên), 

Đại học 

Sư phạm 
Cánh diều 

9.  
Tin học 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), 

Hà Đăng Cao Tùng (Chủ biên), Phạm 

Anh, Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Thị 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
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TT Tên sách Tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Hoài Nam, Hoàng Thị Mai. 

10.  

Giáo dục 

thể chất 

 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 

Hồ Đắc Sơn (Chủ biên),  Vũ Tuấn 

Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn 

Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, 

Ngô Việt Hoàn, Trần Mạnh Hưng. 

Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

11.  
Công nghệ 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Đặng Thị Thu 

Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Pạm Văn 

Sơn, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Thị 

Ngọc Thúy 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

12.  

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp  

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Trần 

Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn 

Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 8.  

9. Sách giáo khoa lớp 9 

TT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 

 

1.  

Ngữ văn 

(tập 1) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu 

(đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, 

Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Phương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Ngữ văn 

(tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu 

(đồng Chủ biên), Phan Huy Dũng, 

Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

2.  

Tiếng Anh 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 

Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 

Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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TT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 

 

3.  
Lịch sử và 

Địa lí 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm 

Đình Vy (Tổng Chủ biên cấp THCS 

phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, 

Trịnh Đình Tùng (Đồng chủ biên 

phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 

Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa 

lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

4.  
Giáo dục 

công dân 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 

biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), 

Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 

Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 

Thuận, Mai Thu Trang, Trần văn 

Thắng 

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị 

Giáo dục 

Việt Nam 

(VEPIC) 

(Đơn vị 

liên kết: 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm) 

Cánh diều 

5.  Âm nhạc 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, 

Vũ Ngọc Tuyên 

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị 

Giáo dục 

Việt Nam 

(VEPIC) 

(Đơn vị 

liên kết: 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Huế) 

Cánh diều 

6.  Mĩ thuật 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Trần Từ Duy, 

Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, 

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư 

Cánh diều 
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TT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 

 

Nguyễn Thị Hồng Thắm. Xuất bản - 

Thiết bị 

Giáo dục 

Việt Nam 

(VEPIC) 

(Đơn vị 

liên kết: 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm) 

7.  

Toán, Tập 

1 

Đỗ Đức Thái (chủ biên kiêm tổng 

chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến 

Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Đức Quang 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

Phạm 

Cánh diều 

Toán, Tập 

2 

Đỗ Đức Thái (chủ biên kiêm tổng 

chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến 

Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Đức Quang 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

Phạm 

Cánh diều 

8.  
Khoa học 

tự nhiên 

Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên), Đặng Thị Oanh, 

Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn 

Thị Hừng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 

Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

Phạm 

Cánh diều 

9.  
Tin học 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), 

Hà Đăng Cao Tùng (Chủ biên), 

Phạm Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

10.  
Giáo dục 

thể chất 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ 

Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 

Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hưng, 

Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
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TT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 

 

11.  Công nghệ 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị 

Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, 

Phạm Khánh Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

12.  

Hoạt động 

trải 

nghiệm, 

hướng 

nghiệp 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), 

Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam  

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 9./. 
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